
CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LỰC PHỤC VỤ 

Mục đích :Phục vụ công tác nghiên cứu của CBGD, NCS và sinh viên thực tập tốt nghiệp tại Bộ môn  

 

TT MÃ TS 
TÊN THIẾT 

BỊ 
ĐVT 

SỐ 

LƯỢNG 

NƯỚC 

SX 

THÔNG SỐ KỸ 

THUẬT 

TÍNH NĂNG, 

MỤC ĐÍCH SỬ 

DỤNG 

1 61.02.528.06 Máy lắc TQ Cái 4 TQ 
1034-7805I;.. 9605I; 

...9905I 

lắc đồng thời nhiều 

mẫu thí nghiệm 

2 61.02.528.07 Máy li tâm TQ Cái 3 TQ   
phân tách pha rắn - 

lỏng 

3 61.02.527.12 Máy đo độ đục Cái 1   Lamotter đo độ đục 

4 61.02.527.15 
Quang kế ngọn 

lửa Jeway 
Cái 1 Anh 10767 

xác định các 

nguyên tố Na, K, 

Li, Ba & Ca. 

5 61.02.528.16 
Micropipet tự 

động 
Bộ 5 Nhật Nichiryo 

lấy thể tích chính 

xác 

6 61.02.528.17 Tủ sấy Binder Cái 2 Đức 0581283; 0581284 Sấy mẫu, dụng cụ 

7 61.02.528.18 
Cân kỹ thuật 

KERN 
Cái 3 Đức 

012770075; 

...076;..079;80 
Cân chính xác 

8 61.02.528.21 
Lò nung 

Nabertherm 
Cái 2 Đức 1804-98 và ...90 Nung mẫu 

9 61.02.528.22 
Máy lắc ngang 

GFL 
Cái 3 Đức   

lắc đồng thời nhiều 

mẫu thí nghiệm 

10 61.02.528.23 
Máy li tâm 

Hermle 
Cái 1 Đức 47050097 

phân tách pha rắn - 

lỏng 

11 61.02.528.24 
Buret tự động 

Brand 
Cái 2 Đức   

chuẩn độ, đo thể 

tích 

12 61.02.527.25 

pH mét cầm 

tay Metter-

Toledo MP120 

Cái 4 Thuỵ sĩ 
230-130;-224-188; --

208 
đo pH 

13 61.02.527.26 
Máy đo độ dẫn 

Hach 
Cái 5 Hoa kì 

0503000-10193, 14900; 

14940; 041200050241; 

040500004081 

đo độ dẫn 

14 61.02.527.28 
Bộ cất đạm tự 

động 
Bộ 1 Đức 4050350 phá mẫu N tổng 

15 61.02.528.29 
Bộ cách thuỷ 

GFL 
Cái 2 Đức 

10586905G; 

10587605G 
Ổn nhiệt 

16 61.02.528.30 

Cây sấy dụng 

cụ thuỷ tinh 

Gerhardt 

Cái 1 Đức 4042775 sấy dụng cụ 

17 61.02.528.31 

Cân 

METTLER 

TOLEDO 

Cái 3 Thụy sỹ 
1125392575; 76; 

1126211200 
Cân chính xác 

18 61.02.528.49 
Cân điện tử 

Scout Pro 
Cái 3 Mỹ   Cân chính xác 

19 61.02.527.58 
Máy so mầu 

Labomet 
Cái 1 Mỹ UV-2550-6059 

Định tính, định 

lượng 

20 61.02.527.59 
Máy đo đa chỉ 

tiêu 
Cái 1 mỹ HACH 

Phân tích nhiều 

thông số 

21 61.02.544.60 Tủ hút khí độc Cái 1 vn CHG-01 Hút khí độc 

22 61.02.527.64 Máy phá mẫu Cái 1 ý Velp-ECO25 phá mẫu để xác 



COD định COD 

Liên hệ:- Phạm Trung Đức, ĐT 0986384985 

             - Nguyễn Văn Thắng  

             - Phùng Thị Vinh,  ĐT: 0973766919 

 




